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1. Lý do chọn đề tài

Hệ thống các ngân hàng thương mại là trung tâm và là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, thúc đẩy sự phát triển của tất cả các chủ thể khác trong nền kinh tế qua đó thúc đẩy sự phát triển của cả nền kinh tế. Mọi nền kinh tế muốn đạt được sự tăng trưởng bền vững đều phải dựa vào sự ổn định của toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại. Do đặc thù của ngành ngân hàng, sự ổn định của cả hệ thống ngân hàng phụ thuộc sâu sắc vào sự ổn định của từng ngân hàng thương mại đơn lẻ. Sự ổn định của mỗi ngân hàng thương mại đạt được khi ngân hàng đó được quản trị hiệu quả. Do vậy, quản trị ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng đối với mọi nền kinh tế trong công cuộc tăng trưởng bền vững.

Nền kinh tế Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc sâu sắc vào hiệu quả quản trị ngân hàng thương mại. Nhận thức rõ được quy luật đó, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án “cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dung giai đoạn 2011-2015”. Trong đó, đề án bao gồm 3 bước. Bước thứ ba là tái cấu trúc cơ cấu quản trị công ty ở các ngân hàng thương mại Việt nam. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, hàng loạt vụ việc bê bối trong lĩnh vực quản trị ngân hàng đã xảy ra. Ví dụ như vụ việc của Huỳnh Thị Huyền Như tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam [125], vụ việc của ông Phạm Công Danh tại Ngân hàng TMCP Xây Dựng[116], hay vụ việc của ông Hà Văn Thắm tại Ngân hàng TMCP Đại Dương. Các vụ việc nói trên không chỉ gây thiệt hại số tiền khổng lồ của xã hội, của người nộp thuế mà còn gieo rắc sự mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng thương mại trong xã hội Việt Nam qua đó đe doạ đến sự ổn định của nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Để xảy ra những vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng này có một phần trách nhiệm rất lớn ở những hạn chế của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Do vậy, cần phải có những nghiên cứu khoa học đánh giá pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay ra sao, đã phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam hay chưa, còn những điểm nào chưa hoàn thiện, phương hướng hoàn thiện, biện pháp hoàn thiện ra sao.

Hơn nữa, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu những năm 2007 đến 2009, thế giới đã có những cái nhìn mới về quản trị ngân hàng thương mại cũng như pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Trên thế giới những năm gần đây đã xuất hiện rất nhiều những công trình khoa học nghiên cứu pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Các công trình khoa học này chỉ ra những nội dung, yêu cầu mới đối với pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Có thể nói, pháp luật quốc tế về quản trị ngân hàng thương mại trong những năm gần đây đã có những phát triển, đột phá mới.

Vậy thì, trong bối cảnh toàn cầu hóa, pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại phải thích nghi ra sao với sự thay đổi của pháp luật quốc tế về quản trị ngân hàng thương mại? Ở Việt Nam chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách có hệ thống về pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại đặt trong mối tương quan với sự phát triển của pháp luật quốc tế về quản trị ngân hàng thương mại trong những năm gần đây.

Do vậy, trên cơ sở nghiên cứu, học hỏi những kinh nghiệm của pháp luật quốc tế về quản trị ngân hàng thương mại, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống lý luận về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại, đánh giá thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam, đưa ra những định hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam, nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại, nhằm góp phần bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế, xã hội nước nhà, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài nghiên cứu có tên gọi “Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam”.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: dựa trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại, pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại và phân tích thực trạng pháp luật hiện hành của Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại, đề tài đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Để đạt được mục đích nêu trên, đề tài có nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Làm rõ những vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc điểm, các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; chỉ rõ những điểm khác biệt của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty nói chung.

- Làm rõ khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; những yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật quản trị ngân hàng thương mại.

- Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại, đặc biệt là nêu ra những ưu điểm và bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị ngân hàng thương mại;

- Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong thời gian qua;

- Xác định phương hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại.

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Ngoài ra, phục vụ cho việc nghiên cứu đối tượng chính nói trên luận án cũng hướng tới các đối tượng khác như: lý luận chung về quản trị công ty, quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; pháp luật quốc tế về quản trị ngân hàng thương mại, pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại tại một số quốc gia trên thế giới.

3.2. Phạm vi nghiên cứu.

Luận án xác định phạm vi nghiên cứu của đề tài như sau:

Thứ nhất, Luận án sẽ xác định thuật ngữ “quản trị” trong tên gọi của đề tài. Bởi vì thuật ngữ “quản trị” trong tiếng Việt được dùng trong nhiều ngành nghề lĩnh vực nên có nhiều cách hiểu khác nhau và gây khó khăn cho việc nghiên cứu, học tập. Ví dụ: thuật ngữ “quản trị” trong các cụm từ sau không mang cùng một ý nghĩa: “quản trị Nhà nước”, “quản trị doanh nghiệp”, “quản trị mạng máy tính”, “quản trị nguồn nhân lực”, “quản trị nguồn vốn” v.v… Do vậy, Luận án xác định thuật ngữ “quản trị” trong tên của đề tài được hiểu là “quản trị công ty”. Thuật ngữ này được gọi là “corporate gorvenance” trong tiếng Anh, và được gọi là “gouvernement d’entreprise’’ trong tiếng Pháp.

Thuật ngữ này cần được được hiểu như một thuật ngữ hoàn toàn khác với “quản lý công ty” mặc dù ranh giới giữa hai phạm trù này đôi khi không rõ ràng. Theo IFC Quản trị công ty tập trung vào các cơ cấu và các quy trình của công ty nhằm đảm bảo sự công bằng, tính minh bạch, tính trách nhiệm và tính giải trình. Trong khi đó, quản lý công ty tập trung vào các công cụ cần thiết để điều hành doanh nghiệp. Quản trị công ty được đặt ở một tầm cao hơn nhằm đảm bảo rằng công ty sẽ được quản lý theo một cách sao cho nó phục vụ lợi ích của các cổ đông.[60,15].

Thứ hai, đối với thuật ngữ “ngân hàng thương mại” trong tên gọi của đề tài, có một thực tế rằng “ngân hàng thương mại” tồn tại dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên V.v… Tuy nhiên, pháp luật tại đa số các quốc gia trên thế giới đều quy định ngân hàng thương mại phải mang hình thức pháp lý là công ty cổ phần. Thực tế cho thấy số lượng ngân hàng thương mại mang hình thức công ty cổ phần áp đảo các ngân hàng thương mại mang hình thức pháp lý khác. Ngoài ra, về mặt lý thuyết, hình thức công ty cổ phần được xem là hình thức phù hợp nhất đối với các ngân hàng thương mại ngày nay và cả trong tương lai. Vì vậy, Luận án chỉ tập trung nghiên cứu các ngân hàng thương mại dưới hình thức công ty cổ phần hay còn gọi là các ngân hàng thương mại cổ phần.

Thứ ba, liên quan đến pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại, các ngân hàng thương mại đầu tiên được thành lập vào năm 1988. Do vậy, Luận án sẽ lấy năm 1988 làm điểm khởi đầu cho quá trình nghiên cứu pháp luật Việt nam về quản trị ngân hàng thương mại. Các quy phạm pháp luật trước đó có liên quan đến ngân hàng thương mại không nằm trong phạm vi nghiên cứu.

4. Kết quả nghiên cứu và những điểm mới của luận án

4.1. Kết quả nghiên cứu

Luận án đã đạt được những kết quả nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại, trong đó nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết.

Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm những vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc điểm; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; các đặc trưng của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty; các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; nội dung pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; những yếu tố chi phối đến pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại.

Thứ ba, luận án đã phân tích thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam dưới cả hai phương diện: thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật.

Thứ tư, luận án đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại trong thời gian tới.

4.2. Những điểm mới của luận án

Luận án có những điểm mới như sau:

Thứ nhất, Luận án xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng. Cụ thể như sau:

+ Xây dựng khái niệm quản trị ngân hàng, các đặc điểm,vai trò, nội dung của quản trị ngân hàng; Làm rõ vai trò của quản trị ngân hàng đối với tất cả các bên lên quan trong đời sống xã hội; Xác định các đặc trưng cơ bản của quản trị ngân hàng so với quản trị công ty.

+ Hoàn thiện lý luận pháp luật về quản trị ngân hàng thông qua việc làm rõ khái niệm đặc điểm của pháp luật về quản trị ngân hàng, xác định nội dung của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; Làm rõ những yếu tố chi phối pháp luật quản trị ngân hàng thương mại; phân tích kỹ những đặc trưng của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại so với pháp luật quản trị công ty.

Thứ hai, Luận án phân tích đánh giá thực trạng các quy định về quản trị ngân hàng hàng ở Việt Nam:

+ Phân tích thực trạng của các bộ phận chính trong nội dung pháp luật về quản trị ngân hàng trong đó tập trung vào những bất cập trong các quy định của pháp luật và trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam. Trong quá trình phân tích, đánh giá có sự so sánh với pháp luật nước ngoài và các quy tắc quốc tế để có được nhận định khách quan và khoa học.

Thứ ba, Luận án đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học đề hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng ở Việt Nam:

+ Xác định rõ các yêu cầu đặt ra khi hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng đó là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội và hệ thống ngân hàng; đáp ứng được các tiêu chí hoàn thiện pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, tình toàn diện,tính thống nhất, tính phù hợp, tính khả thi của hệ thống pháp luật.

+ Đề xuất các giải pháp cụ thể trên cơ sở giải quyết được những bất cập được phát hiện tại phần nghiên cứu thực trạng pháp luật. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiện quả thực hiện pháp luật.

5. Ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu góp phần xây dựng hệ thống lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cũng như đánh giá tương đối toàn diện thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng trong thực tiễn như sau: Một là, Luận án là cơ sở khoa học cho việc tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại theo hướng đi sâu phân tích từng nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Hai là, Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu trong việc xây dựng, sửa đổi pháp luật hiện hành ở Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại. Ba là, Luận án là tài liệu nghiên cứu cung cấp kiến thức pháp lý về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý ở Việt Nam. Bốn là, Luận án là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với các Ngân hàng thương mại trong việc nâng cao hiệu quả quản trị ngân hàng thương mại, hạn chế tình trạng phá sản ngân hàng và khủng hoảng tài chính.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quản trị ngân hàng thương mại

Các công trình khoa học ở Việt nam

Đầu tiên, ta phải kể tới các công trình khoa học nghiên cứu về quản trị công ty nói chung. Có thể kể tên các công trình nghiên cứu như Cẩm nang quản trị công ty - một sản phẩm của Dự án Quản trị công ty tại Việt Nam của IFC trong khuôn khổ hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN); Bài viết ‘Vấn đề quản trị công ty trong các doanh nghiệp Việt Nam’ của tác giả Nguyễn Trường Sơn; Bài viết “Quản trị công ty, vấn đề đại diện của các công ty đại chúng tại Việt Nam” tác giả Nhâm Phong Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn đăng trong tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và kinh doanh, tập 29, số 1 (2013)1-10; Giáo trình Luật thương mại Phần chung và các thương nhân của PGS.TS. Ngô Huy Cương(2013); Bài viết “Biện pháp bảo vệ cổ đông, thành viên công ty: Lí luận và thực tiễn” của tác giả Bùi Xuân Hải (2011); bài viết "Thách thức trong quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam từ lý thuyết đến áp dụng" tác giả Nguyễn Quý Trọng; “Vai trò của thành viên độc lập trong HĐQT công ty cổ phần” bài viết của Đinh Minh Tuấn (2012); Nghiên cứu về cấu trúc quản trị có bài viết của Bùi Xuân Hải (2006), “So sánh cấu trúc quản trị nội bộ của công ty cổ phần Việt Nam với các mô hình điển hình trên thế giới”.
Về các công trình nghiên cứu về quản trị ngân hàng thương mại nói riêng, có thể kể đến các công trình nghiên cứu: "Vấn đề quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam" tác giả, ThS Trịnh Thanh Huyền viết năm 2009; "Quản trị công ty trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam - một số gợi ý chính sách" của tác giả, Tiến sỹ Bùi Khắc Sơn viết năm 2011; “Quản trị công ty và quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam của TS. Phạm Tiến Thành và ThS. Dương Thanh Hà”; Bài viết “Tái cấu trúc ngân hàng nhìn từ góc độ quản trị doanh nghiệp” của TS Nguyễn Hồng Yến.

Các công trình khoa học nước ngoài.

Có tương đối nhiều các công trình khoa học nước ngoài nghiên cứu về quản trị công ty nói chung cũng như quản trị ngân hàng thương mại nói riêng. Đầu tiên phải để đến các công trình nghiên cứu của các tổ chức quốc tế như OECD và Ủy ban BASEL về giám sát ngân hàng. Liên quan đến quản trị công ty, Bộ các nguyên tắc quản trị công ty của OECD được ban hành vào năm 2004. Liên quan trực tiếp đến quản trị ngân hàng thương mại, Bản hướng dẫn ‘Các nguyên tắc tăng cường quản trị công ty đối với tổ chức ngân hàng’ do ủy ban Basel ban hành lần đầu tiên vào năm 1999 và được sửa đổi vào những năm 2006 và 2010. Ngoài ra còn có Tài liệu công việc của ngân hàng Hà Lan (De Nederlandsche bank) số 386/tháng 7 năm 2013 ‘Corporate governance of bank: A survey’ (dịch là ‘Quản trị công ty trong ngân hàng: Tổng quát’) của tác giả Jakob de Haan và Razvan Vlahu – De Nederlandsche bank, University of Groningen, Nederland; "The roles of corporate governance in bank failures during the recent financial crisis"(dịch là "Vai trò của quản trị công ty trong sự sụp đổ của các ngân hàng trong cuộc khủng hoảng tài chính gần đây") của các tác giả Berger Allen N. – University of South California, Imbierrowicz Bjorn, Rauch Christian - University of Franfurt, viết năm 2012; bài viết "Les banques se gouvernement-t-elles come les autres entreprises?"(dịch là ngân hàng có được quản trị giống như các doanh nghiệp khác?) của tác giả Cristian Noyer, Thống đốc ngân hàng Cộng hòa Pháp, trong cuốn sách "Les banques entre droit et économique"(dịch là "Ngân hàng dưới góc nhìn kinh tế và pháp luật") do Marie - Anne và Frison - Roche tổng hợp, được Nhà xuất bản Luật và Luật học (L.G.D.J: Librairie génerale de droit et jurisprudence) phát hành; Luận văn thạc sỹ ‘’Structure de regie d'entreprise dans le secteur bancaire: Comparaison entre le Canada, La France, Les États-unis, Le Japon et L'Allemagne’’ (dịch là Cấu trúc quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng: So sánh giữa Canada, Pháp, Mỹ, Nhật bản và Đức) của tác giả Nabil Tchini - Université du Québec à Montréal thực hiện năm 2007; Cuốn sách “Corporate governace in banking: a global perspective” (dịch là “quản trị công ty trong lĩnh vực ngân hàng: một cái nhìn toàn cảnh”) của Tác giả Benton E. Gup được xuất bản năm 2007 bởi Edward Elgar Publishing ltd; cuốn sách “The nature of corporate governance” (dịch là “bản chất của quản trị công ty” của Janet Dine và Marios Koutsias được xuất bản bởi Edward Elgar Publishing limited năm 2013.
1.1.2. Các công trình nghiên cứu pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại

Ở Việt Nam, nhiều nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại nằm rải rác trong những công trình khoa học nghiên cứu về quản trị công ty. Có thể kể tên một số công trình khoa học như sau: Cuốn sách "Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp" do nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành năm 2013 của tác giả TS.Nguyễn Thị Lan Hương; bài viết Luật Doanh nghiệp bảo vệ cổ đông pháp luật và thực tiễn của tác giả TS.Bùi Xuân Hải; Bài viết “Hoàn thiện cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần” của tác giả Bành Quốc Tuấn và Lê Hữu Linh; Bài viết “Tạo thuận lợi hơn cho việc thực hiện quyền cổ đông trong Luật Liên minh châu Âu và luật Đức - Kinh nghiệm cho Việt Nam của tác giả Phan Huy Hồng; Bài viết Quyền của cổ đông thiểu số theo pháp luật Việt Nam của tác giả Quách Thùy Quỳnh; Cuốn Giáo trình luật thương mại Phần chung và các thương nhân của PSG.TS Ngô Huy Cương; bài viết Hoạt động quản trị công ty ở Australia và một số gợi ý cho Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, ThS Nguyễn Thị Thu Trang, ThS.Nguyễn Thị Kim Ngân (2015) Bài viết “Quản trị công ty và quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam của TS. Phạm Tiến Thành và ThS. Dương Thanh Hà”

Ở nước ngoài, có nhiều công trình nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại cũng như nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Có thể liệt kê các công trình khoa học như sau: Cuốn sách “The law on corporate governance in banks” (dịch là “Luật về quản trị công ty trong ngân hàng”) của tác giả Iris H-Y Chiu và Michael Mckee được xuất bản bởi Elgar Financial law and Practice vào năm 2015; cuốn sách “Shareholder primacy and corporate governance. Legal Aspects, pratices and future directions” (dịch là “quyền cổ đông và quản trị công ty; Phương diện pháp luật, thực tiễn và định hướng cho tương lai”); Ấn phẩm đặc biệt của International Corporate Rescue có tựa đề “Company law, corporate governance and the banking crisis” (dịch là “Luật công ty, quản trị công ty và cuộc khủng hoảng ngân hàng”) của nhiều tác giả: Marc Moore, Edward Walker-Arnott, Roger Barker, Michael Mckee và Michelle Monteleone, CliffWeight; Bài viết “The role of corporate law in preventing a financial crisis: Reflection on In re Citigroup Inc. Shareholder derivative litigation” (dịch là: vai trò của luật công ty trong phòng ngừa khủng hoảng tài chính: phản ánh từ tập đoàn Citigroup, vấn đề tranh chấp giữa các cổ đông phái sinh”) của tác giả Franklin A.Gevurtz viết năm 2010 được đăng trong tạp chí Global business and development Law Journal số 23; Bài viết “Corporate governance and securities law responses to the financial crisis” (dịch là quản trị công ty và pháp luật bảo vệ công ty. Câu trả lời cho khủng hoảng tài chính”) của tác giả Lisa M.Fairfax được đăng trong Journal of Business and technology law số 5 năm 2010

1.1.3. Các công trình nghiên cứu thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Ở Việt Nam, tính đến thời điểm này, quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại còn là một vấn đề tương đối mới mẻ. Do vậy, những công trình nghiên cứu chuyên biệt về thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam là chưa nhiều. Tuy nhiên, có những công trình khoa học nghiên cứu về quản trị công ty nói chung cũng có những giá trị khoa học nhất định trong nghiên cứu thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Có thể kể đến: Những nghiên cứu về đánh giá hoạt động quản trị công ty ở Việt Nam do Tổ chức Tài chính Quốc tế IMF và Diễn đàn Quản trị Công ty Toàn cầu phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Việt Nam thể hiện quan công trình nghiên cứu Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty các năm 2009, 2010, 2011, 2012; Cuốn “cầm nang quản trị công ty” cũng chỉ ra nhiều thực trạng của pháp luật Việt Nam về quản trị công ty nói chung đồng thời đưa ra nhiều thông lệ tốt đã được đông đảo các quốc gia trên thế giới áp dụng.

CHƯƠNG 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1. Những vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản trị ngân hàng thương mại

Khái niệm quản trị ngân hàng thương mại
Quản trị ngân hàng thương mại là cách thức tổ chức nội bộ, định hướng kinh doanh cho ngân hàng và giám sát ngân hàng hoạt động theo định hướng đó để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi ích của ngân hàng và chủ sở hữu trong khuôn khổ định ra bởi Nhà nước nhằm đảm bảo sự tính bền vững của ngân hàng và sự ổn định tài chính của cả nền kinh tế.
Đặc điểm của quản trị ngân hàng thương mại
Chủ thể của quản trị ngân hàng thương mại là các chủ thể tham gia vào hoạt động quản trị ngân hàng thương mại. Hoạt động quản trị chủ yếu diễn ra ở cấu trúc thượng tầng của mỗi công ty cổ phần. Tại ngân hàng thương mại cũng vậy. Hoạt động quản trị ngân hàng thương mại chủ yếu diễn ra ở cấu trúc thượng tầng và được thực hiện bởi các chủ thể sau: Cổ đông; Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Các bộ phận điều hành khác có tham gia vào hoạt động quản trị như Hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro, kiểm toán nội bộ và các đối tượng khác có quyền và lợi ích liên quan.

Mục đích và nhiệm vụ của quản trị ngân hàng thương mại: Cũng giống như quản trị công ty, quản trị ngân hàng thương mại hướng tới mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu – các cổ đông ngân hàng thương mại. Để đạt được mục đích này quản trị ngân hàng thương mại phải thực hiện được hai nhiệm vụ sau: Thứ nhất là đảm bảo được sự hài hòa lợi ích của chủ sở hữu (cổ đồng) và người quản lý (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc) sao cho quyền và lợi ích của người quản lý không đi ngược lại lợi ích của ngân hàng và các cổ đông ngân hàng; Thứ hai, là nắm bắt, kiểm soát được mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng thương mại.

Quản trị ngân hàng thương mại phải được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước.

Vai trò của quản trị ngân hàng thương mại
Vai trò của quản trị ngân hàng thương mại đối với ngân hàng thương mại: Thứ nhất, quản trị ngân hàng thương mại đảm bảo sự ổn định và an toàn tài chính của ngân hàng thương mại; Thứ hai, quản trị ngân hàng thương mại tốt nâng cao khả năng thu hút nguồn vốn cho ngân hàng thương mại; Thứ ba, quản trị ngân hàng thương mại tốt góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Vai trò của quản trị ngân hàng thương mại đối với lợi ích kinh tế của người gửi tiền, cổ đông, nhà đầu tư.

Vai trò của quản trị ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế. Sự minh bạch trong báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại giúp Chính phủ thu đúng, thu đủ số tiền thuế mà ngân hàng thương mại phải đóng góp vào ngân sách. Hơn nữa, một ngân hàng hoạt động ổn định, bền vững sẽ là một công cụ đắc lực của Chính phủ trong công tác điều tiết nền kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ quốc gia. Ngân hàng hoạt động ổn định cũng phát huy vai trò là trung gian trong nên kinh tế giúp thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế theo cấp số nhân.
2.1.1. Các mô hình quản trị ngân hàng thương mại

Mô hình quản trị ngân hàng thương mại có nhiều nét tương đồng với mô hình quản trị công ty cổ phần. Hiện nay trên thế giới, nguời ta thừa nhận ba mô hình tổ chức công ty phổ biến là mô hình một cấp (phổ biến ở Anh, Mỹ), mô hình hai cấp (phổ biến ở Đức và một vài quốc gia láng giềng) và mô hình quản trị hỗn hợp (ở các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam). Các mô hình tổ chức này được sinh ra bởi sự khác biệt về văn hóa, thể chế chính trị, pháp luật và phuơng thức cấp vốn cho công ty.
2.2. Những vấn đề lý luận của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại

2.2.1.  Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại

2.2.1.1.  Khái niệm pháp luật quản trị ngân hàng thương mại
Những cơ sở của việc điều chỉnh pháp lý hoạt động quản trị ngân hàng thương mại.

Cơ sở của việc điều chỉnh pháp lý của một hoạt động diễn ra trong đời sống xã hội là tầm ảnh hưởng của hoạt động đó lên mọi mặt của đời sống xã hội. Các hoạt động có ảnh hưởng lớn đến các mặt của đời sống xã hội cần phải được điều chỉnh, định hướng bởi pháp luật để hạn chế những tác động tiêu cực mà hoạt động đó gây ra cho xã hội và để thúc đẩy những lợi ích mà hoạt động đó mang lại cho xã hội.

Chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của hoạt động quản trị ngân hàng thương mại qua những phân tích về vai trò của hoạt động của quản trị ngân hàng thương mại đối với ngân hàng thương mại, hệ thống ngân hàng, các chủ thể của nền kinh tế, sự phát triển của kinh tế và sự ổn định xã hội đã được phân tích ở phần đầu của Luận án. Tầm ảnh hưởng sâu rộng của quản trị ngân hàng thương mại đến kinh tế xã hội là cơ sở của việc điều chỉnh pháp lý đối với hoạt động quản trị ngân hàng thương mại. Hoạt động quản trị ngân hàng thương mại cần phải được điều chỉnh, định hướng bởi pháp luật nhằm giảm thiểu những ngân hàng có hoạt động quản trị kém hiệu quả, gia tăng những ngân hàng trong sạch, vững mạnh, có hoạt động quản trị hiệu quả, qua đó mang lại lợi ích cho kinh tế, xã hội thay vì đẩy nền kinh tế, xã hội đến bờ vực khủng hoảng.

Định nghĩa pháp luật quản trị ngân hàng thương mại

Việc điều chỉnh pháp luật về hoạt động quản trị ngân hàng thương mại là một tất yếu, xuất phát từ tính chất, vai trò, tầm ảnh hưởng của hoạt động quản trị ngân hàng thương mại trong xã hội. Việc điều chỉnh pháp luật này hình thành nên một lĩnh vực pháp luật tác động, điều chỉnh, định hướng hoạt động quản trị trong ngân hàng thương mại hay còn gọi là pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại.

Định nghĩa: Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại là tập hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình áp dụng các cách thức tổ chức nội bộ, định hướng kinh doanh cho ngân hàng thương mại và giám sát ngân hàng thương mại thực định hướng để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi ích của ngân hàng và chủ sở hữu trong khuôn khổ xây dựng bởi Nhà nước nhằm đảm bảo sự tính bền vững của ngân hàng và sự ổn định tài chính của cả nền kinh tế.

2.2.1.2.  Đặc điểm của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại

Chủ thể của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại.

Chủ thể của quan hệ pháp luật là những cá nhân hay tổ chức có khả năng trở thành các bên tham gia quan hệ pháp luật, có được những quyền và nghĩa vụ pháp lý trên cơ sở những quy phạm pháp luật[58,394]. Do vậy, các chủ thể của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại là: Cổ đông ngân hàng thương mại, Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát(trong một số mô hình quản trị); Ban Giám đốc; Hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro; các cá nhân là quản lý cấp cao của ngân hàng thương mại. Các cá nhân này bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các thành viên Ban giám đốc, Giám đốc quản lý rủi ro hoặc tương đương; các cơ quan giám sát ngân hàng thương mại; Người có quyền và lợi ích liên quan khác tham gia vào quá trình quản trị ngân hàng thương mại.

Đối tượng điều chỉnh của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại

Căn cứ vào tính chất của các hoạt động, đối tượng điều chỉnh của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại bao gồm các nhóm:

Thứ nhất, các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động định hướng, tổ chức kinh doanh cho ngân hàng thương mại.

Thứ hai, các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động giám sát ngân hàng thương mại. Hoạt động giám sát ngân hàng thương mại ở đây phải thuộc về hai nhóm chủ thể. Một là Nhà nước mà đại diện là các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ chuyên trách là giám sát hoạt động ngân hàng thương mại. Hai là các chủ thể còn lại bao gồm cổ đông ngân hàng thương mại cùng với người gửi tiền, nhà đầu tư, thị trường chứng khoán v.v...

Căn cứ vào hệ thống các chủ thể tham gia vào quá trình hoạt động quản trị ngân hàng thương mại, đối tượng điều chỉnh của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại bao gồm những nhóm sau:

Nhóm quan hệ xã hội phát sinh giữa các cổ đông ngân hàng thương mại với nhau.

Nhóm quan hệ xã hội phát sinh giữa cổ đông và ngân hàng thương mại mà đại diện là những quản lý cấp cao của ngân hàng thương mại như Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các thành viên của những thực thể này.
Nhóm quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và ngân hàng thương mại mà đại diện là những quản lý cấp cao của ngân hàng thương mại như Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các thành viên của những thực thể này.

Phương pháp điều chỉnh của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại

Đối với pháp luận quản trị ngân hàng thương mại, hoạt động quản trị ngân hàng thương mại phát sinh trên cơ sở quyền tự do kinh doanh, quyền tự do lập hội nên phương pháp điều chỉnh pháp luật ở đây là theo chiều ngang.

Ngoài ra, hoạt động quản trị ngân hàng thương mại thường có sự tham gia của một bên chủ thể mang quyền lực nhà nước là cơ quan giám sát ngân hàng. Hơn nữa,ngân hàng thương mại lại được xem như một công cụ của nhà nước trong việc điều hành nền kinh tế vĩ mô. Vì vậy, có sự trực thuộc giữa ngân hàng thương mại và nhà nước trong mối quan hệ pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Đặc điểm trên đây xác định một phương pháp điều chỉnh nữa của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại là phương pháp mệnh lệnh, quyền uy.

Như vậy, pháp luật quản trị ngân hàng thương mại sử dụng hỗn hợp cả hai phương pháp điều chỉnh pháp luật theo chiều dọc và theo chiều ngang.

Cấu trúc của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại

Điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản trị ngân hàng thương mại, pháp luật quản trị ngân hàng được cấu thành bởi những quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau. Trong đó, chủ yếu là nhóm quy phạm pháp luật của luật doanh nghiệp và luật ngân hàng.

Phạm vi điều chỉnh của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại

Phạm vi điều chỉnh của pháp luật là phạm vi các quan hệ xã hội được pháp luật nói chung điều chỉnh[58,431]. Như vậy, phạm vi điều chỉnh của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại là phạm vi các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động tổ chức quản trị nội bộ của ngân hàng thương mại, định hướng kinh doanh của ngân hàng thương mại và giám sát ngân hàng hoạt động theo định hướng đó sao cho đạt mục tiêu tối đa hóa lợi ích của ngân hàng và chủ sở hữu trong khuôn khổ đảm bảo sự tính bền vững của ngân hàng và sự ổn định tài chính của cả nền kinh tế.

2.2.2.  Các nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại
Thứ nhất là nguyên tắc tách bạch giữa sở hữu và điều hành. Sự tách bạch giữa quyền sở hữu của cổ đông và quyền điều hành của người quản lý là nền tảng cho sự ra đời của quản trị công ty cổ phần nói chung và quản trị ngân hàng thương mại nói riêng.

Thứ hai là nguyên tắc đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông. Nguyên tắc này xuất phát từ mục đích ban đầu của quản trị công ty nói chung và quản trị ngân hàng thương mại nói riêng là bảo vệ quyền và lợi ích của chủ sở hữu.

Thứ ba là nguyên tắc đảm bảo tính trung thực trong công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động ngân hàng. Quản trị công ty và pháp luật quản trị công ty cũng phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo tính trung thực trong công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động. Thế nhưng sự khó khăn trong việc thực hiện nguyên tắc và tầm quan trọng của nguyên tắc này trong pháp luật quản trị ngân hàng thương mại ở mức độ cao hơn nhiều so với trong pháp luật quản trị công ty.

Thứ tư là nguyên tắc đảm bảo nắm bắt, kiểm soát được mức độ chấp nhận rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Như đã phân tích ở phần đầu của Luận án, mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng quá cao sẽ dẫn đến những thiệt hại cho ngân hàng thương mại, hệ thống ngân hàng, thị trường tài chính và nền kinh tế. Các ngân hàng thương mại cần phải đạt được mức độ chấp nhận rủi ro trong khuôn khổ của nhà nước. Việc xác định khuôn khổ mức độ chấp nhận rủi ro cho phép là một việc làm khó khăn, phức tạp và phụ thuộc vào tình hình kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, tại mỗi thời điểm. Do đó, hướng tới việc xác định khuôn khổ này không nằm trong phạm vi của quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại chỉ hướng tới việc đảm bảo ngân hàng thương mai phải được tổ chức sao cho có đủ khả năng nắm bắt được mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng và có những công cụ để kiểm soát mức độ chấp nhận rủi ro đó. Nguyên tắc này cũng được xem là một nguyên tắc đặc thù của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại so với pháp luật về quản trị công ty.

2.2.3. Nội dung của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại

Về cơ bản, pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại bao gồm năm nội dung như sau: Thứ nhất là nội dung về đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông ngân hàng thương mại; Thứ hai là nội dung về cách thức tổ chức bộ máy quản trị của ngân hàng thương mại; Thứ ba là nội dung về đảm bảo trung thực công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động của ngân hàng thương mại; Thứ tư là nội dung về các cơ quan giám sát Nhà nước đối với hoạt động quản trị ngân hàng thương mại; Thứ năm là các quy định về giải quyết tranh chấp trong quá trình hoạt động quản trị ngân hàng thương mại.

2.2.3.1. Các quy định về đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông ngân hàng thương mại

Bảo vệ quyền của cổ đông ngân hàng là một trong những nội dung quan trọng của quản trị ngân hàng. Cổ đông ngân hàng là người chủ sở hữu của ngân hàng. Theo lý thuyết đại diện quyền của cổ đông phải là đối tượng đầu tiên phải được bảo vệ trước sự lạm quyền của người quản lý. Mặt khác, trong bối cảnh số lượng các ngân hàng thương mại là công ty đại chúng ngày càng áp đảo, các cổ đông ngân hàng cũng là những nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Việc đảm bảo các quyền của cổ đông ngân hàng và các nhà đầu tư trên thị trường không bị xâm phạm góp phần tăng cường sự ổn định của thị trường tài chính qua đó thúc đẩy kinh tế phát triển. Do đó, pháp luật quản trị ngân hàng cần phải có những quy định về bảo vệ quyền của cổ đông ngân hàng thương mại. Để đảm bảo các quyền của cổ đông các quy định pháp luật này cần phải thực hiện hai nhiệm vụ như sau: Thứ nhất, pháp luật cần quy định những quyền lợi bất khả xâm phạm của cổ đông ngân hàng, Thứ hai, pháp luận cần quy định cơ chế để bảo vệ các quyền lợi đó. Thứ ba, pháp luật cần quy định những cơ chế để đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các cổ đông.

2.2.3.2. Các quy định về cách thức tổ chức bộ máy quản trị của ngân hàng thương mại
Các quy định về cách thức tổ chức bộ máy quản trị của ngân hàng thương mại bao gồm việc tổ chức sắp xếp những cơ quan quản trị của ngân hàng thương mại, phân chia vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan đó, đặt ra các yêu cầu, trách nhiệm đối với các cá nhân là quản lý cấp cao của ngân hàng thương mại. Ngoài ra, cũng bao gồm cách thức tổ chức bộ máy ngân hàng nhằm đảm bảo nguyên tắc kiểm soát rủi ro trong ngân hàng thương mại.

Thứ nhất, về các cơ quan quản trị trong ngân hàng thương mại và vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan đó
Các cơ quan quản trị trong ngân hàng thương mại bao gồm Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc. Giống như trong các công ty cổ phần, các cơ quan quản trị nói trên đảm nhiệm nhiều vai trò, chức năng trong các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, việc tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc nắm bắt và kiểm soát rủi ro của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại, nguyên tắc đảm bảo tính trung thực của thông tin được công bố và minh bạch hóa hoạt động ngân hàng đã làm cho những cơ quan quản trị này mang thêm nhiều vai trò và nhiệm vụ đặc thù của lĩnh vực quản trị ngân hàng.
Thứ hai, về các cá nhân là người quản lý cấp cao trong ngân hàng thương mại – các lãnh đạo ngân hàng thương mại

Ngành ngân hàng là một ngành phức tạp, có tác động lớn đến kinh tế xã hội. Do vậy, nó đòi hỏi các lãnh đạo ngân hàng (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban giám đốc) phải đạt được những phẩm chất nhất định và phải được bổ nhiệm sau khi trải qua một quy trình chặt chẽ và nghiêm túc. Hơn nữa, các lãnh đạo ngân hàng thương mại cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (cả hành chính và hình sự) về các hành vi của mình liên quan đến hoạt động quản trị ngân hàng thương mại. Ngoài ra, vấn đề lương thưởng của các lãnh đạo ngân hàng thương mại cũng là một vấn đề có tác động lớn đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản trị ngân hàng thương mại. Thế nhưng, vấn đề này còn chưa được quan tâm đúng mức. Việc quy định rõ các thu nhập chính đáng của lãnh đạo ngân hàng thương mại là cơ sở để đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong vấn đề lương thưởng của các lãnh đạo ngân hàng thương mại.

Thứ ba, về hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và chính sách lương thưởng trong công tác nắm bắt, kiểm soát mức độ chấp nhận rủi ro trong ngân hàng thương mại
Xác định chiến lược, chính sách quản lý rủi ro là nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Còn việc đảm bảo nắm bắt được mức độ chấp nhận rủi ro thực tế và kiểm soát được rủi ro trong từng giao dịch của ngân hàng là nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ phân quản lý rủi ro. Một ngân hàng được quản trị tốt phải là ngân hàng phải có một hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ theo đúng chuẩn mực được đưa ra bởi Uỷ ban Basel. Theo đó, hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ phận quản lý rủi ro phải đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ sau:

Xác định các rủi ro chủ yếu của ngân hàng;

Đánh giá các rủi ro này và đo lường mức độ mà ngân hàng phải đương đầu với chúng;

Giám sát mức độ rủi ro và quyết định nhu cầu vốn tương ứng (nghĩa là lên kế hoạch vốn) một cách thường xuyên;

Giám sát và đánh giá các quyết định chấp nhận rủi ro, biện pháp giảm nhẹ rủi ro và liệu quyết định về rủi ro có phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro ro/khẩu vị rủi ro và chính sách rủi ro mà Hội đồng quản trị phê chuẩn hay không;

Báo cáo cho Ban giám đốc và Hội đồng quản trị về những hoạt động của bộ phận

2.2.3.3. Các quy định về công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động ngân hàng
Đối với ngân hàng, tính minh bạch là con đường dẫn đến niềm tin của công chúng và nhà đầu tư. Sự không minh bạch gây ra một tâm lý e ngại của đông đảo người gửi tiền và các nhà đầu tư bất chấp tình hình tài chính thật sự của ngân hàng. Sự e ngại này gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý chung của cả thị trường và có thể gây ra thiệt hại lớn cho ngân hàng và nền kinh tế. Do vậy, các ngân hàng thương mại phải đảm bảo được sự minh bạch cần thiết trong hoạt động của mình để suy trì niềm tin của công chúng qua đó tạo sự ổn định cho nền kinh tế. Pháp luật về quản trị ngân hàng phải tạo một khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công bố thông tin của các ngân hàng thương mại. Khuôn khổ pháp lý này cần đặt trọng tâm vào hai điểm sau: Một là các thông tin cần được công bố và hai là cơ chế đảm bảo sự chân thực của các thông tin này.
2.2.3.4. Các quy định về cơ quan giám sát Nhà nước đối với hoạt động quản trị ngân hàng thương mại
Pháp luật quản trị ngân hàng thương mại không thể hoàn thiện nếu chỉ có những quy định pháp luật liên quan đến nội dung hoạt động quản trị ngân hàng mà không có những quy đinh pháp luật về một cơ quan giám sát ngân hàng chuyên biệt đối với hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động quản trị ngân hàng thương mại nói riêng. Các cơ quan giám sát cũng phải đảm nhiệm vai trò và thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, Cơ quan giám sát phải hướng dẫn các ngân hàng về các quy định pháp luật liên quan đến quản trị ngân hàng.
Thứ hai, các cơ quan giám sát phải thường xuyên đánh giá toàn diện các chính sách và thông lệ quản trị công ty chung của ngân hàng và đánh giá việc thi hành các quy định pháp luật quản trị ngân hàng thương mại của ngân hàng.

Thứ ba, các cơ quan giám sát phải bổ sung đánh giá thường xuyên chính sách và thông lệ quản trị công ty của ngân hàng bằng việc giám sát cả báo cáo nội bộ và các báo cáo khác, bao gồm báo cáo từ bên thứ ba như kiểm toán độc lập, khi phù hợp.
Thứ tư, các cơ quan giám sát phải quy định ngân hàng thực hiện biện pháp khắc phục hiệu quả và kịp thời nhằm giải quyết các thiếu sót quan trọng trong chính sách và thực tiễn quản trị công ty của ngân hàng, cũng như phải có các công cụ phù hợp cho việc này.

Thứ năm, Cơ quan giám sát phải phối hợp với các cơ quan giám sát có liên quan khác ở các thể chế pháp lý khác trong việc giám sát chính sách và thông lệ quản trị công ty.

2.2.3.5. Các quy định về giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động quản trị ngân hàng thương mại
Các tranh chấp liên quan đến hoạt động quản trị ngân hàng là các tranh chấp nảy sinh giữa các chủ thể của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại (bao gồm cổ đông, ngân hàng thương mại, cơ quan giám sát ngân hàng thương mại) trong quá trình hoạt động quản trị ngân hàng thương mại.

Do vậy, có thể phân loại các tranh chấp liên quan đến hoạt động quản trị ngân hàng thương mại thành các nhóm sau đây:

Thứ nhất, tranh chấp giữa cổ đông và ngân hàng thương mại về phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty; về mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành; về quyền sở hữu một phần tài sản, quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty; về các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của ngân hàng thương mại.

Thứ hai, tranh chấp phát sinh giữa cổ đông và người quản lý ngân hàng thương mại về việc người quản lý không thực hiện đúng, đủ trách nhiệm của mình.

Thứ ba, tranh chấp giữa ngân hàng thương mại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động quản trị ngân hàng thương mại.

2.2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại
Thứ nhất là chủ trương của Nhà nước trong hoạt động quản trị ngân hàng

Thứ hai là thực tiễn hoạt động ngân hàng và quản trị ngân hàng

Thứ ba là các thông lệ, chuẩn mực quốc tế và pháp luật quốc tế.

Thứ tư là sự tương tác giữa các bộ phận pháp luật trong hệ thống pháp luật quốc gia

Thứ năm là khả năng áp dụng pháp luật của các chủ thể trong xã hội.

Thứ sáu là sự phát triển của công nghệ thông tin và việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng.
CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
3.1. Các quy định pháp luật bảo vệ quyền và các lợi ích của cổ đông ngân hàng thương mại
Trong lĩnh vực bảo vệ quyền và các lợi ích của cô đông ngân hàng, pháp luật Việt Nam chưa thể coi là hoàn thiện nhưng đã có đầy đủ các quy phạm pháp luật để tạo nền tảng và cơ sở cho việc thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nghiên cứu của IFC đã chỉ ra rằng, Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nước có chỉ số bảo vệ quyền và các lợi ích của cổ đông kém. Như vậy, vấn đề của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này không nằm ở việc thiếu sót các quy phạm pháp luật mà nằm ở việc áp dụng, thực thi pháp luật. Các nghiên cứu của nhiều học giả trong nước đã chỉ ra rằng, rào cản lớn nhất trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông Việt Nam, trong đó có cổ đông ngân hàng thương mại, là nhận thức của các cổ đông này về các quyền và lợi ích của mình. Ngoài ra, vấn đề nâng cao hơn quyền và lợi ích của các cổ đông dài hạn của ngân hàng chưa được pháp luật Việt Nam quan tâm mặc dù việc nâng cao số lượng loại cổ đông này đồng nghĩa với việc nâng cao sự ổn định của ngân hàng thương mại.
3.2. Các quy định về cách thức tổ chức quản trị nội bộ của ngân hàng thương mại

3.2.1. Vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan quản trị trong ngân hàng thương mại
3.2.1.1. Đại hội đồng cổ đông
Nhìn chung, pháp luật Việt Nam về chức năng, vai trò, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với lý thuyết đại diện và có nhiều nét tương đồng với pháp luật quốc tế.

3.2.1.2. Hội đồng quản trị
Vai trò của Hội đồng quản trị

Các quy định pháp luật liên quan đến vai trò của Hội đồng quản trị đã tương đối đầy đủ nhưng còn nằm rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, một số vai trò quan trọng như thiết lập văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh chưa được ghi nhận,
Yêu cầu đối với Hội đồng quản trị

Để đảm bảo hoàn thành những chức năng nhiệm vụ quan trọng của mình, Hội đồng quản trị phải đáp ứng được những yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, có bộ máy giúp việc đủ khả năng tổng hợp báo cáo, dữ liệu cần thiết và trên hết là yêu cầu về tính độc lập khách quan trong việc ra quyết định của Hội đồng quản trị.Tính độc lập khách quan trong việc ra quyết định của Hội đồng quản trị trước hết phụ thuộc vào nhận thức của mỗi cá nhân trong hội đồng, sau là phụ thuộc và cơ cấu số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập. Khi nhận thức, hành vi thái độ của mỗi thành viên trong hội đồng không khách quan, tính độc lập trong mỗi quyết định của cả hội đồng phụ thuộc nhiều vào các thành viên hội đồng quản trị độc lập. Pháp luật mới chỉ quy định tối thiểu 01 thành viên hội đồng quản trị độc lập trong cơ cấu thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng thương mại. Con số này là khiêm tốn khi so sánh với pháp luật các quốc gia khác. Ngoài ra, pháp luật hiện hành cũng chưa có cơ chế kiểm tra tính độc lập của các thành viên hội đồng quản trị độc lập sau khi họ được bổ nhiệm.
3.2.1.3. Ban giám đốc
Đứng đầu Ban giám đốc là Tổng Giám đốc. Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc ngân hàng thương mại được quy định tại điều 49 Luật các tổ chức tín dụng.
3.2.1.4. Ban kiểm soát
Trong mô hình quản trị của các ngân hàng thương mại Việt Nam có một cơ quan quản trị là Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát có hai nhiệm vụ chính. Một là Ban kiểm soát cùng với hệ thống giúp việc của mình là kiểm toán nội bộ đánh giá hệ thống quản lý rủi ro của ngân hàng. Ban kiểm soát phải bao gồm một nửa là thành viên không điều hành. Tuy nhiên, cũng giống như quy định pháp luật về thành viên hội đồng quản trị không điều hành, việc không tham gia điều hành của thành viên Ban kiểm soát không đảm bảo được mục đích hướng tới sự khách quan trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát.

3.2.2. Các quy định liên quan đến các cá nhân là lãnh đạo ngân hàng thương mại
Bổ nhiệm lãnh đạo ngân hàng thương mại
Lãnh đạo ngân hàng thương mại bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát và thành viên Ban giám đốc. Để được bổ nhiệm các lãnh đạo ngân hàng thương mại phải đáp ứng được các yêu cầu về năng lực chuyên môn và phẩm hạnh. Trong pháp luật Việt Nam, các yêu cầu này được thể hiện qua các điều 33 và 50 Luật các tổ chức tín dụng 2010. Nhìn chung pháp luật Việt Nam cũng đưa ra các tiêu chuẩn tương đối khắt khe đối với việc bổ nhiệm các cá nhân làm lãnh đạo ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, vấn đề kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn hay phẩm chất đạo đức của các lãnh đạo Ngân hàng thương mại sau khi đã được bổ nhiệm; hay việc bắt buộc các lãnh đạo ngân hàng thương mại phải tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, bắt kịp những kiến thức mới trong lĩnh vực quản trị ngân hàng thương mại chưa được quy định tại bất kỳ quy phạm pháp luật nào.

Trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo ngân hàng thương mại

Trách nhiệm cá nhân của các lãnh đạo ngân hàng thương mại phải gánh chịu vì những vi phạm của mình trong quá trình làm việc được chia làm hai loại trách nhiệm là trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự. Trong khi các trách nhiệm hành chính đã được quy định tương đối đầy đủ thì các trách nhiệm hình sự vẫn còn thiếu sót. Cụ thể là hành vi điều hành ngân hàng thương mại tăng trưởng nhanh bất chấp rủi ro chưa được điều chỉnh bởi pháp luật hình sự.

Về lương thưởng cho lãnh đạo ngân hàng thương mại bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành. Điều 31 Luật tổ chức tín dụng 2010 quy định điều lệ ngân hàng thương mại bắt buộc phải có Căn cứ, phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát; Như vậy, lương thưởng của các lãnh đạo ngân hàng là do các cổ đông quyết định.
Vấn đề phòng chống tham nhũng liên quan đến các lãnh đạo ngân hàng thương mại
Hoạt động quản trị ngân hàng thương mại ghi đậm dấu ấn của các lãnh đạo cấp cao như thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban giám đốc. Hơn nữa, một số đặc trưng của ngành ngân hàng tạo điều kiện cho những lãnh đạo cấp cao này trở thành đối tượng của hành vi tham nhũng và hối lộ trong công ty. Phát luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam về cơ bản cũng đã có những biện pháp phòng ngừa vấn đề này nhưng trên thực tế hành vi tham nhũng và hối lộ vẫn xảy ra và có những ảnh hưởng sâu sắc lên những hoạt động quản trị ngân hàng thương mại.
3.2.3. Các quy định về cách thức tổ chức liên quan đến việc thực hiện nguyên tắc kiểm soát và phòng ngừa rủi ro

Hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ phận quản lý rủi ro
Hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ phận quản lý rủi ro có nhiều tên gọi theo quy định pháp luật của mỗi quốc gia. Pháp luật Việt Nam đã có những quy định cụ thể về hệ thống kiểm soát nội bộ nhưng thiếu vắng những quy định về bộ phân quản lý rủi ro. Ngoài ra, theo pháp luật Việt Nam, còn có một cơ quan thực hiện việc giám sát hệ thống kiếm soát nội bộ là kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát.

Pháp luật Việt Nam để cho các ngân hàng thương mại tự do chọn lựa chính sách lương thưởng cho các cán bộ nhân viên của mình và không có quy định nào bắt buộc chính sách lương thưởng của ngân hàng phải gắn liền với vấn đến quản trị rủi ro.
3.3. Các quy định về công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại
Về các thông tin phải công bố
Nhìn chung pháp luật Việt Nam đã quy định tương đối đầy đủ các thông tin mà ngân hàng thương mại bắt buộc phải công bố, báo cáo. Tuy nhiên, trong số các thông tin này không có thông tin về chính sách rủi ro, mức độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng thương mại.
Về cơ chế đảm bảo sự trung thực của các thông tin được công bố
Thứ nhất, Pháp luật Việt Nam yêu cầu phải có sự tham gia đánh giá định kỳ của Kiểm toán độc lập
Thứ hai, bên cạnh kiểm toán độc lập, pháp luật Việt Nam cũng quy định các cơ quan nhà nước có chức năng giám sát ngân hàng thương mại kiểm tra, giám sát các báo cáo, các thông tin được công bố bởi ngân hàng thương mại
Thứ ba, về các chuẩn mực kế toán kiểm toán áp dụng tại Việt Nam. Hiện nay, pháp luật Việt Nam yêu cầu tất cả các doanh nghiệp áp dụng chuẩn mực kế toán VNS bao gồm 26 chuẩn mực kế toán được Bộ Tài chính ban hành trong 05 đợt kéo dài từ năm 2001 đến năm 2005.

3.4. Các quy định về cơ quan giám sat nhà nước đối với hoạt động quản trị ngân hàng thương mại
Mô hình giám sát tài chính ở Việt Nam thuộc loại mô hình giám sát chuyên ngành. Trong đó tồn tại nhiều cơ quan giám sát các ngành nghề lĩnh vực tài chính. Riêng đối với ngành ngân hàng, pháp luật Việt Nam quy định những cơ quan giám sát là ngân hàng Nhà nước; kiểm toán Nhà nước; Uỷ ban chứng khoán Nhà nước; Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
Hiện nay, có quá nhiều cơ quan giám sát nhà nước có nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị ngân hàng thương mại. Điều này tiềm ẩn nguy cơ hoạt động của các cơ quan này chồng chéo lẫn nhau, tiềm ẩn khả năng bỏ sót những vi phạm của ngân hàng và giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thứ hai, về việc thực hiện các chuẩn mực giám sát theo thông lệ quốc tế. Giám sát ngân hàng hiện nay của cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước hiện nay vẫn dựa trên bộ chỉ số định lượng CAMELS đã lỗi thời.

3.5. Các quy định về giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động quản trị ngân hàng thương mại
Thông thường, các tranh chấp phát sinh giữa cổ đông với nhau và giữa cổ đông với ngân hàng và người quản lý nếu không thương lượng, hòa giải được với nhau sẽ được giải quyết bởi Toà án. Nhìn chung, pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam đã có đầy đủ cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động quản trị ngân hàng thương mại nhưng các trình tự thủ tục tố tụng dân sự ở một vài trường hợp vẫn chưa được quy định rõ ràng.

Ngoài ra, các tranh chấp liên quan đến những quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được giải quyết thoả đáng. Việc xử lý giải quyết tranh chấp giữa ngân hàng thương mại và cơ quan giám sát Nhà nước chưa nằm trong phạm vi thẩm quyền của Tòa án.
CHƯƠNG 4
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam

4.1.1. Cơ sở, mục tiêu của việc hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại phải phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển, đảm bảo an toàn cho thị trường tài chính.
Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng phải khắc phục được những bất cập trong pháp luật về quản trị ngân hàng ở Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật về hoạt động quản trị ngân hàng phải đáp ứng được các tiêu chí hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo tính toàn diện, tính đồng bộ, tính phù hợp của hệ thống pháp luật.

4.1.2. Một số định hướng trong việc hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Thứ nhất, trong vấn đề về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông ngân hàng thương mại, Một mặt, pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cũng phải xây dựng theo hướng bảo vệ các quyền và lợi ích cơ bản của cổ đông ngân hàng, đảm bảo sự công bằng giữa các cổ đông với nhau. Mặt khác, pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cũng phải quy định những quyền ưu tiên cho nhóm cổ đông dài hạn của ngân hàng nhằm tăng số lượng các cổ đông này trong mỗi ngân hàng thương mại.

Thứ hai, trong vấn đề tổ chức quản trị nội bộ của ngân hàng thương mại, hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại phải hướng tới việc điều chỉnh các quy định pháp luật hiện hành theo hướng phù hợp hơn với các thông lệ, quy tắc quốc tế.
Thứ ba, trong vấn đề công bố thông tin và minh bạch hoá hoạt động của ngân hàng thương mại, pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại phải đảm bảo được sự minh bạch của ngân hàng trong các hoạt động của mình như: minh bạch hoá chất lượng tín dụng, minh bạch hoá trong trích lập dự phòng, minh bạch hoá báo cao kết quả kinh doanh, minh bạch hoá giao dịch với các bên liên quan.

Thứ tư, trong vấn đề liên quan đến những cơ quan giám sát hoạt động quản trị ngân hàng thương mại, pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cần xác định rõ những cơ quan nào có nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị ngân hàng thương mại, chức năng nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan này tránh bỏ sót hoặc chồng chéo trong việc giám sát. Ngoài ra, pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cần hoàn thiện theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát ngân hàng.
Thứ năm, trong vấn đề giải quyết tranh chấp trong quá trình hoạt động quản trị ngân hàng thương mại, pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại phải xây dựng được hành lang pháp lý rõ ràng, không rườm rà về mặt thủ tục để xử lý các tranh chấp phát sinh trong hoạt động quản trị ngân hàng thương mại.

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam

4.2.1. Hoàn thiện các nội dung của pháp luật việt nam hiện hành về quản trị ngân hàng thương mại
Liên quan đến các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi cổ đông
Bổ sung quyền phản đối, yêu cầu hủy bỏ những quyết định làm thay đổi lớn đến cấu trúc của ngân hàng thương mại. Theo đó, các cổ đông với tổng số cổ phần nhất định (5% tổng số cổ phần) có quyền yêu cầu tòa án xem xét hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc của ngân hàng thương mại.
Bổ sung quyền yêu cầu trực tiếp tiếp cận, điều tra sổ sách của ngân hàng thương mại. Theo đó, nhóm cổ đông có tổng số cổ phần nhất định (10% tổng số cổ phần) có quyền yêu cầu công ty cho phép trực tiếp điều tra sổ sách khi thấy có dấu hiệu vi phạm.
Bổ sung quyền cho các cổ đông cam kết nắm giữ cổ phiếu ngân hàng trên 3 năm sẽ được hưởng một mức thuế thu nhập cá nhân ưu đãi hơn so với các cổ đông khác.
Liên quan đến các quy định pháp luật về cách thức quản trị nội bộ của ngân hàng thương mại
· Về Đại hội đồng cổ đông,

Luận án đề xuất giảm tỉ lệ quy định tại các điểm o, p, q khoản 2 Điều 59 Luật các tổ chức tín dụng 2010 từ 20% xuống còn 10%. Ngoài ra, cần bổ sung quyền thông qua hợp đồng kiểm toán tại Đại hội cổ đông.
· Về Hội đồng quản trị:

Bổ sung nhiệm vụ xây dựng và kiểm soát chính sách lương thưởng của ngân hàng thương mại gắn chặt với nhiệm vụ kiểm soát, hạn chế rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại vào Điều 63 Luật tổ chức tín dụng.
Bổ xung nhiệm vụ của Hội đồng quản trị là xây dựng văn hóa doanh nghiệp,chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngân hàng thương mại vào Điều 63 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.
Luận án đề xuất sửa đổi Điều 62 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 theo hướng nâng cao số lượng thành viên không điều hành và thành viên độc lập như sau: Cơ cấu của hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cần phải có tối thiểu một phần hai là thành viên không điều hành và thành viên độc lập, trong đó số lượng thành viên độc lập tối thiểu là hai người.
Luận án đề xuất bổ sung thêm cho thành viên hội đồng quản trị độc lập các quyền và nghĩa vụ sau đây: Một là, thành viên hội đồng quản trị được quyền thuê bên thứ ba điều tra các thông tin về công ty với chi phí công ty chịu. Hai là các thành viên hội đồng quản trị độc lập phải họp nội bộ định kỳ hàng quý. Ba là, thành viên Hội đồng quản trị độc lập được phép tiếp cận trực tiếp các bộ phận kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro kiểm soát nội bộ mà không cần phải thông qua bất kỳ cấp quản lý nào của ngân hàng thương mại.
Luận án đề xuất bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát duy trì tính độc lập của thành viên hội đồng quản trị độc lập
· Về Ban kiểm soát,

Luận án đề xuất sửa đổi điều 44 Luật các tổ chức tín dụng nhằm thay đổi cơ cấu của ban kiểm soát phải có ít nhất một nửa số thành viên là thành viên Ban kiểm soát độc lập thay vì ít nhất một nửa là thành viên không điều hành như hiện nay.

· Về hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ phận quản lý rủi ro
Luận án đề xuất xây dựng bộ phận quản lý rủi ro phù hợp với chuẩn mực quốc tế mà Ủy ban Basel đã đưa ra.
· Về trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo ngân hàng thương mại.

Luận án đề xuất bổ sung khoản 1 điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 hành vi điều hành hoạt động kinh doanh bất chấp rủi ro và sự an toàn của ngân hàng sự ổn định của thị trường tài chính và nền kinh tế.
Bổ sung quy định: cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối thành viên Ban kiểm soát khi thành viên Ban kiểm soát không thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp 2014.
Liên quan đến các quy định về công bố thông tin và minh bạch hoá hoạt động ngân hàng
Luận án đề xuất cần bổ sung quy định yêu cầu các ngân hàng thương mại bắt buộc phải công bố thông tin về chính sách rủi ro, mức độ chấp nhận rủi ro.
Luận án đề xuất áp dụng bộ chuẩn mực IFRS dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, lộ trình sau 05 sẽ áp dụng trọn vẹn bộ chuẩn mực kế toán IFRS.
Liên quan đến các quy định về cơ quan giám sát cơ quan giám sát Nhà nước đối với hoạt động quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Luận án đề xuất đưa ra cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giám sát ngân hàng theo hướng nâng cao hơn nữa vai trò của Ngân hàng nhà nước trong thanh tra giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại bao gồm cả hoạt động quản trị.

Luận án đề xuất cần thay đổi các tiêu chuẩn giám sát Việt Nam bằng việc đẩy mạnh thực hiện theo bộ 25 nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng của Ủy ban Basel.

Liên quan đến giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực quản trị ngân hàng thương mại
Luận án đề xuất bổ sung các quy định về trình tự thủ tục trong trường hợp cổ đông nhân danh công ty khởi kiện người quản lý như sau: Thứ nhất, quy định rõ nguyên đơn trong vụ kiện chỉ là cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần tối thiểu là 1% tổng số cổ phần. Nguyên đơn không bao gồm công ty. Nếu quy định nguyên đơn phải bao gồm cả công ty thì vô hình chung đã tạo ra một trở ngại lớn đối với cổ đông khi thực hiện quyền kiện phái sinh. Nguyên nhân là do người đại diện theo pháp luật của công ty thường là người quản lý. Việc yêu cầu họ đứng ra khởi kiện chính họ là không thể xảy ra.

Luận án đề xuất trao quyền giải quyết khiếu nại những quyết định xử phạt hành chính sai lầm cho tòa án

4.2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Thứ nhất, cần xây dựng luật quản trị công ty.

Trong một vài năm gần đây, xu hướng xây dựng một bộ luật riêng về quản trị công ty đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cần đi theo xu thế này bằng các tổng hợp các quy định về quản trị công ty vào thành một đạo luật duy nhất.
Thứ hai, cần có những biện pháp nâng cao nhận thức của cổ đông.
Thứ ba, cần xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động quyền cổ đông.

Thứ tư, cần xây dựng hiệp hội thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Thứ năm, cần nâng cao nhận thức của những người quản lý ngân hàng.

Thứ sáu, cần nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ thanh tra giám sát ngân hàng.
Thứ bẩy, cần áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị ngân hàng thương mại.
KẾT LUẬN
Thông qua việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam” có thể rút ra những kết luận sau đây:

Thứ nhất, việc xây dựng nội dung lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật quản trị ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành ở Việt Nam. Dựa trên bản chất của ngân hàng thương mại, Luận án đã chỉ rõ điểm khác biệt giữa pháp luật quản trị ngân hàng với quản trị công ty nói chung từ đó xác định được đầy đủ các nội dung của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại.

Thứ hai, nội dung của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại xác định từ các quan hệ pháp luật phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động quản trị ngân hàng thương mại, bao gồm các quy định về: bảo vệ quyền và lợi ích của các cổng đông, cách thức tổ chức nội bộ của ngân hàng thương mại, đảm bảo tính minh bạch của ngân hàng thương mại và sự trung thực trong công bố thông tin, đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng thương mại, giám sát Nhà nước đối với hoạt động quản trị ngân hàng thương mại, giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động quản trị ngân hàng thương mại.

Thứ ba, qua việc đánh giá thực trạng pháp luật về hoạt động quản trị ngân hàng thương mại có thể thấy mặc dù pháp luật về lĩnh vực này đã từng bước được hoàn thiện nhưng đến nay vẫn còn nhiều bất cập như: còn nhiều nội dung chưa phù hợp với pháp luật quốc tế, khả năng áp dụng pháp luật quản trị ngân hàng vào đời sống còn hạn chế, hiệu quả điều chỉnh pháp luật chưa cao.

Thứ tư, trước thực trạng pháp luật nêu trên, việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại là một nhu cầu khách quan. Mục tiêu của việc hoàn thiện pháp luật về quản trị ngân hàng là nhằm xây dựng một khung pháp luật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo sự ổn định cho nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu này luận án đã đề xuất những giải pháp về hoàn thiện quy định pháp luật, và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật.
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